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11/2014/TT-BKHCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                               Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2019
BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ 

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

I. Thông tin chung về nhiệm vụ
1. Tên nhiệm vụ, mã số 
“Nghiên cứu đề xuất các mô hình, giải pháp công nghệ khai thác và bảo vệ phát triển bền vững nguồn nước karst phục vụ cấp nước sinh hoạt tại các vùng núi cao, khan hiếm nước khu vực Bắc Bộ”. Mã số: ĐT ĐL.CN-61/15

Thuộc:

- Chương trình (tên, mã số chương trình):   

- Khác (ghi cụ thể): Lĩnh vực KHCN – Độc lập cấp Quốc gia
2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Đánh giá được thực trạng và hiệu quả hoạt động của các mô hình, giải pháp khai thác nước trong các thành tạo Carbonat tại các vùng núi cao và khan hiếm nước khu vực Bắc Bộ;

- Đề xuất được các mô hình, giải pháp công nghệ khai thác và bảo vệ hợp lý nguồn nước Karst phục vụ cấp nước sinh hoạt hiệu quả và bền vững cho cộng đồng dân cư vùng núi cao và khan hiếm nước khu vực Bắc Bộ..
3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Đỗ Ngọc Ánh
4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
5. Tổng kinh phí thực hiện



7.750
triệu đồng.
Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:

7.750
triệu đồng.
Kinh phí từ nguồn khác:



0 triệu đồng.
6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng
· Bắt đầu từ tháng 12/2015 đến hết tháng 05/2018 với tổng thời gian thực hiện 30 tháng (theo Hợp đồng đã ký kết tại số 61/15-ĐTĐL.CN-XHTN ngày 28/12/2018 giữa Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam và Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước).
· Thực tế thực hiện: từ tháng 12 năm 2015 đến hết tháng 12 năm 2018 (gia hạn thời gian thực hiện Đề tài tại Quyết định số 169/QĐ-BKHCN ngày 27/04/2018 của Bộ Khoa học công nghệ).

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm
	TT
	Chức anh khoa học, học vị, họ và tên
	Tổ chức công tác

	1
	TS.Đỗ Ngọc Ánh- Chủ nhiệm
	Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

	2
	ThS.Nguyễn Văn Trãi- Thư ký.
	Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

	3
	PGS.TS.Nguyễn Văn Lâm
	Trường Đại học Mỏ – Địa chất

	4
	ThS.Đào Đức Bằng
	Trường Đại học Mỏ – Địa chất

	5
	ThS.Bùi Mạnh Bằng
	Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

	6
	ThS.Nguyễn Thị Hồng Hạnh
	Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

	7
	KS.Nguyễn Tuấn Anh
	Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

	8
	KS.Trần Trịnh Nghiêm
	Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

	9
	CN.Đặng Phương Thúy
	Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

	10
	ThS.Đỗ Anh Đức
	Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam


Ngoài các cán bộ tham gia chính đã liệt kê ở trên, các cán bộ sau đây cũng tham gia vào đề tài: 

1 - Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam gồm: TS.Nguyễn Minh Việt, ThS.Nguyễn Lê Sơn, ThS.Đỗ Xuân Ninh, ThS.Phạm Thị Mai, ThS.Đỗ Thị Thu Hà, ThS.Trịnh Văn Ước, KS.Trần Hồng Thắng, KS.Lê Văn Duệ, KS.Nguyễn Văn Kiên, ThS.Nguyễn Tiến Dũng.

2 - Trường Đại học Mỏ – Địa chất: ThS.Vũ Thu Hiền, TS.Nguyễn Thị Thanh Thủy, TS.Dương Thị Thanh Thủy, ThS.Kiều Thị Vân Anh.

3 - Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia: TS.Hoàng Văn Hoan, ThS.Nguyễn Chí Nghĩa.

4 - Hội Địa chất Thủy văn Việt Nam: ThS.Phạm Hoàng Anh.

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ
1. Về sản phẩm khoa học
1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành
	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	I
	SẢN PHẨM DẠNG I
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Mô hình thí điểm khai thác nguồn nước Karst từ mạch lộ tại xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	2
	Mô hình thí điểm khai thác nguồn nước karst ngầm tại Vần Dính - Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	II
	SẢN PHẨM DẠNG II
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	2
	Báo cáo thực trạng và hiệu quả các mô hình khai thác, sử dụng hiện tại nguồn nước karst
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	3
	Báo cáo đề xuất giải pháp mô hình khai thác và bảo vệ nguồn nước karst
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	4
	Bản đồ phân bố nguồn nước karst khu vực nghiên cứu tỷ lệ 1: 100.000
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	5
	Bản đồ phân bố nguồn nước karst khu vực làm mô hình tỷ lệ 1: 25.000
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	6
	Bản đồ định hướng khai thác và bảo vệ các nguồn nước karst khu vực nghiên cứu tỷ lệ 1: 100.000
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	7
	Bản đồ định hướng khai thác và bảo vệ các nguồn nước karst khu vực làm mô hình tỷ lệ 1: 25.000
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	8
	Các bản vẽ thiết kế kỹ thuật mô hình, giải pháp công nghệ khai thác bền vững nguồn nước karst
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	9
	Hướng dẫn kỹ thuật khai thác, vận hành.
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	III
	SẢN PHẨM DẠNG III
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bài báo khoa học (02 bài báo)
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	2
	Kết quả đào tạo Thạc sỹ (02 thạc sỹ đã có bằng Thạc sỹ do trường Đại học Mỏ - Địa chất cấp).
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	3
	Tiến sỹ (đã cung cấp số liệu/tài liệu cho nghiên cứu sinh Phạm Bá Quyền thuộc trường Đại học Mỏ - Địa chất để phục vụ đề tài nghiên cứu của luận án)
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	


1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có)
	Số TT
	Tên sản phẩm
	Thời gian dự kiến ứng dụng
	Cơ quan dự kiến ứng dụng
	Ghi chú

	1
	Mô hình 1: Mô hình thí điểm khai thác nguồn nước Karst từ mạch lộ tại xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.
	09/2018
	UBND xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La và các vùng có điều kiện tương tự của vùng núi cao, khan hiếm nước khu vực Bắc bộ.
	

	2
	Mô hình 2: Mô hình thí điểm khai thác nguồn nước karst ngầm tại Vần Dính - Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
	11/2018
	UBND thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng và các vùng có điều kiện tương tự của vùng núi cao, khan hiếm nước khu vực Bắc bộ.
	


1.3.Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng (nếu có):

	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian ứng dụng
	Tên cơ quan ứng dụng
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ

- Đề tài đã xác định và đánh giá hiệu quả hoạt động của các mô hình, giải pháp công nghệ khai thác và bảo vệ nguồn nước karst vùng núi cao, khan hiếm nước khu vực Bắc Bộ; đã xác định được nguyên nhân ảnh hưởng tới tính bền vững của các mô hình, giải pháp công nghệ, từ đó rút ra các bài học để xây dựng và phát triển các mô hình, giải pháp công nghệ khai thác nước ngầm karst phục vụ sinh hoạt một cách hiệu quả và bền vững;
- Đề tài đã xây dựng hệ phương pháp luận đánh giá tài nguyên nước dưới đất mới và phù hợp với điều kiện thực tiễn của vùng nghiên cứu và góp phần bổ sung, hoàn thiện phương pháp tính toán trong các bài giảng, giáo trình giáo dục đại học;
- Đề tài đã xây dựng được bộ tiêu chí lựa chọn mô hình, giải pháp khai thác nước ngầm karst bền vững. Các tiêu chí này được áp dụng trực tiếp cho vùng nghiên cứu và có thể triển khai áp dụng cho các vùng khác có điều kiện tương tự và có thể nhân rộng cho các vùng khác, đồng thời làm các tài liệu tham khảo hướng dẫn thực hiện tại các địa phương và ở các trường học.
3. Về hiệu quả của nhiệm vụ

3.1. Hiệu quả kinh tế

- Đề tài đã đề xuất và thực hiện các mô hình, giải pháp công nghệ khai thác và bảo vệ phát triển nguồn nước karst bền vững góp phần đáng kể trong việc tránh lãng phí đầu tư cho các mô hình, giải pháp công nghệ kém bền vững trước đây, góp phần tiết kiệm kinh phí (không thể tính cụ thể được) sử dụng nước cho người dân;

- Đề tài đã triển khai xây dựng 02 mô hình thí điểm cung cấp nước sạch cho người dân ở 2 khu vực góp phần giảm bớt chi phí để lấy nước từ xa cho người dân, nâng cao sức khỏe cộng đồng góp phần tăng năng suất lao động cho người dân.
3.2. Hiệu quả xã hội 

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc khai thác, sử dụng tiết kiệm nguồn nước, bảo vệ phát triển nguồn nước, tạo sự đoàn kết trong cộng đồng;

- Nâng cao trình độ khoa học trong công tác quản lý, vận hành các mô hình, giải pháp công nghệ khai thác nguồn nước;


- Góp phần bổ sung các phương pháp luận trong tính toán tài nguyên nước ở vùng karst, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội;


- Đề tài đã xây dựng 02 mô hình cung cấp nước sạch, đảm bảo vệ sinh cho người dân, đặc biệt cho học sinh các trường.
3.3. Hiệu quả môi trường

Đề tài đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm cho các địa phương, cộng đồng dân cư vùng núi cao, bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển nguồn nước đảm bảo sự phát triển bền vững tại các địa phương.

III. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu (  vào ô tương ứng)
	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	(

	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	 FORMCHECKBOX 


	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	 FORMCHECKBOX 



2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:


- Xuất sắc                                  





 FORMCHECKBOX 
  

- Đạt                      







(

- Không đạt                                





 FORMCHECKBOX 

Giải thích lý do: Đã hoàn thành đầy đủ các nội dung nghiên cứu theo Đề cương – dự toán đề tài được phê duyệt, các sản phẩm đạt yêu cầu đặt hàng, hoàn thành đúng tiến độ theo thời gian gia hạn hợp đồng kéo dài thêm 07 tháng.
Cam đoan nội dung của Báo cáo là trung thực; Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ không sử dụng kết quả nghiên cứu của người khác trái với quy định của pháp luật.
	CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ
(Học hàm, học vị, Họ, tên và chữ ký)
TS. ĐỖ NGỌC ÁNH
	THỦ TRƯỞNG

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ

 (Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)


Trang 1
Trang 8

